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TÓM TẮT

	 Để có thể lưu hành trên thị trường, đầu phun chữa cháy phải được kiểm định theo quy định. 
Nghiên cứu đề xuất giải pháp tự động hóa quy trình kiểm định giúp giảm sai sót, tăng tính đồng 
nhất và nâng cao hiệu quả kiểm định. Trong phần 1, các tiêu chí kiểm nghiệm đầu phun chữa cháy 
đã được nghiên cứu. Trên cơ sở này, bài báo xây dựng lưu đồ biểu diễn quy trình các phép thử, đề 
xuất phương án kết hợp các tiêu chí theo nhóm chức năng liên quan, phù hợp cho bài toán tự động 
hóa kiểm định đầu phun chữa cháy.

	 Từ khóa: Đầu phun chữa cháy; Kiểm định; Tự động hóa; PCCC.

ABSTRACT

	 Fire sprinklers should be thoroughly tested by regulations before being made available on 
the market. To make the inspection process more efficient, it's worth researching and proposing 
automation solutions. This article will focus on the criteria for testing fire sprinklers and propose a 
solution to automate the process. In part 1, we studied the criteria for testing fire sprinklers. On this 
basis, the article presents the flowcharts of the test process and proposes a solution to combine the 
criteria, suitable for fire sprinkler automated testing.

	 Keywords: Sprinkler; Testing equipment; Automation; Fire protection. 
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1. TỔNG QUAN  

	 Trong phần 1, nhóm nghiên cứu đã 
trình bày tổng quan về sprinkler và lượng hóa 
các bước của các tiêu chí kiểm định sprinkler 
theo TCVN 6305-1: 2007. Trên cơ sở này, bài 
báo xây dựng các lưu đồ biểu diễn quy trình 
các phép thử theo TCVN 6305-1:2007. Từ các 
điểm chung của các tiêu chí, bài báo đề xuất 
giải pháp kết hợp các tiêu chí thành các nhóm 
tiêu chí theo các chức năng liên quan, phù hợp 
bài toán tự động hóa kiểm định đầu phun chữa 
cháy.

2. QUY TRÌNH KIỂM NGHIỆM

2.1. Sơ bộ

	 Gồm hai bài kiểm tra: 1. Tính ổn định; 
và 2. Khả năng lắp ráp. Đối với bài kiểm tra thứ 
2, sprinkler phải được thử tháo lắp bằng tay và 
tháo lắp bằng dụng cụ tháo chuyên dụng.

2.2. Trực quan

	 Gồm ba nội dung: 1. Ghi nhãn; 2. Sự 
phù hợp với bản vẽ; 3. Khuyết tật nhận thấy 
được bằng mắt. Nội dung của nhãn được nêu ở 
mục 8 của tiêu chuẩn [1].

2.3. Độ bền thân và tải trọng làm việc

2.4. Khả năng chống rò, độ bền thủy tĩnh

 

Lắp mỗi 8 sprinkler vào 3 
vị trí áp suất 0, 35 bar; 

3, 5 b ar và 1 2 bar
0,35𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 

3,5𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 12𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 

Yes No

Bắt đầu

Tăng nhiệt độ lò  
(1 30 ˚C/phú t) 130°𝐶𝐶/𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

Sprinkler hoạt động?

Có cặn lắng* 
sau 60 giây Thử thêm 24 sprinkler

Kiểm tra lưu lượng Số sprinkler 
có cặn lắng     >1  > 1 

Thỏa yêu cầu Thông báo “sprinkler 
không thỏa yêu cầu”

Thông báo “sprinkler thỏa 
yêu cầu”

Kết thúc

Yes

No
No

Yes
No

Yes

2.5. Chức năng 

	 (*) Cặn lắng là hiện tượng nút chặn 
hoặc mảnh vỡ bầu thủy tinh rơi ra vướng vào 
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tấm điều hướng nước, làm ảnh hưởng đến sự 
phân bố nước.

2.6. Nhiệt độ làm việc

 
2.7. Khả năng chịu nhiệt bầu thủy tinh

2.8. Sốc nhiệt

 

(*) Việc chuẩn bị dung dịch thử được trình bày 
trong [10].

2.9. Lưu lượng nước
Bắt đầu

Tháo phần tử cảm ứng 
nhiệt 4 sprinkler

Lắp 4 sprinkler vào máy

Kết thúc

No
No

1

𝑝𝑝 < 6,5𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 

𝑝𝑝 > 0,5𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 

Bật nguồn máy

Cấp nước (0.5bar )0,5𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 

Đã tăng 1 bar1𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

Đã giảm 1   bar1𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

Tăng áp suất thêm 1  bar 
với tốc độ 0.05 bar/s

1𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
0,05𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏/𝑠𝑠

Giảm áp suất thêm 1  bar 
với tốc độ 0.05 bar/s

1𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
0,05𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏/𝑠𝑠

No

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Nhập đường kính
miệng phun𝐷𝐷 

Đánh giá hệ số K𝐾𝐾

Đánh giá hệ số K𝐾𝐾

 
 2.10. Phân bố nước đối với sprinkler không 
thuộc loại sprinkler bên vách
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(*) Việc xả nước phụ thuộc vào diện tích bao phủ 
S của spinkler, số liệu được nêu trong Bảng 3 [10].

2.11. Phân bố nước sprinkler bên vách

 
(*) Việc xả nước phụ thuộc vào đường kính 
miệng phun D, số liệu được quy định trong 
Bảng 4 [10].

2.12. Phân bố nước phía trên và phía dưới 
cánh hướng dòng

 
2.13. Độ chịu ăn mòn do sương muối

 

2.14. Độ chịu ăn mòn do sunfua dioxit
 

2.15. Va đập thủy lực
 

2.16. Rung
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2.17. Va đập 
 

2.18. Độ bền chịu nhiệt

 
2.19. Tăng nhiệt động lực học, hệ số dẫn
 

3. PHƯƠNG ÁN

	 Mặc dù mỗi phép thử nhằm kiểm tra 
các tính chất hóa-lý khác nhau của sprinkler 
nhưng một số trong đó lại có quy trình kiểm 
nghiệm có tính tương đồng với nhau, một số 
khác lại có yêu cầu đặc biệt về thiết bị kiểm 
định. Vì thế, để tối ưu hóa công năng thiết kế 
của các máy kiểm nghiệm và tối ưu hóa quá 
trình kiểm nghiệm, tác giả đã dựa vào quy trình 
kiểm nghiệm và yêu cầu về thiết bị để nhóm 
các tiêu chí như sau:

3.1. Nhóm 1

	 Nhóm 1 gồm các bài thử (9), (10), (11) 
và (12). Những bài kiểm tra này là đều yêu cầu 
máy thử có thể cung cấp lưu lượng nước theo 
yêu cầu cho sprinkler (phụ thuộc đường kính 
miệng phun).

3.2. Nhóm 2

	 Nhóm 2 gồm các bài thử số (3), (4), 
(15). Khác với nhóm 1, nhóm số 2 đều có yêu 
cầu chung rằng thiết bị thử phải hoạt động ở áp 
suất cao, đồng thời, nó cũng phải có khả năng 
điều chỉnh tốc độ tăng/giảm áp suất.

3.3. Nhóm 3

	 Nhóm 3 gồm các bài thử số (5), (18). 
Lò nung trong bài thử (5) nếu có thể tăng đến 
800°C thì cũng có thể thỏa mãn bài thử (18).

3.4. Nhóm 4 

	 Nhóm 4 gồm các phép thử số (6), (7), 
(8) và (14). Theo yêu cầu về thiết bị và quy 
trình kiểm nghiệm, các phép thử này đều yêu 
cầu một bể chất lỏng và bể chất lỏng này có thể 
gia nhiệt với tốc độ gia nhiệt theo yêu cầu. Nếu 
bể chất lỏng được thiết kế có thể chịu được môi 
trường khắc nghiệt sunfua dioxit thì có thể dễ 
dàng chứa được các loại chất lỏng của các phép 
(6), (7) và (8).

3.5. Nhóm 5

	 Gồm các bài thử tác giả chưa thể lượng 
hóa được, đó là bài thử số (1) và (2). Trong các 
tiêu chuẩn có các hoạt động như thử tháo lắp 
sprinkler bằng tay và ghi nhãn, các hoạt động 
này đòi hỏi sự can thiệp của con người rất lớn.
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3.6. Các bài thử đơn

	 Bốn bài thử (13), (16), (17) và (19) 
có các yêu cầu và quy trình khác biệt so với 
các bài thử khác vì thế chúng không được gộp 
thành nhóm với các bài thử khác mà phải được 
thực hiện bởi một máy riêng cho mỗi bài.

4. KẾT LUẬN

	 Bài báo đề xuất giải pháp tự động hóa 
quy trình kiểm định sprinkler. Tiếp theo phần 
1 [10], bài báo xây dựng lưu đồ biểu diễn quy 
trình các phép thử, đề xuất phương án kết hợp 
các tiêu chí theo nhóm chức năng liên quan, 
phù hợp cho bài toán tự động hóa kiểm định 
đầu phun chữa cháy.

	 Dựa trên cơ sở đề xuất này, các máy các 
đang được thiết kế và chế tạo tại DCSELab để 
khẳng định giải pháp đề nghị và phục vụ cho 
nhu cầu thực tế. Riêng hai tiêu chí đầu tiên: 
kiểm tra sơ bộ và kiểm tra trực quan cần tiếp 
tục lượng hóa để có thể tự động hoàn toàn quá 
trình kiểm định sprinkler. 
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